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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

         HUYỆN CẨM MỸ 

        TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 40/2022/HSST 

   Ngày:  29/8/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Trung 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Ngọc Hùng Minh 

                2/ Ông Lê Đức Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Bích - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm 

Mỹ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Văn Báu - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số: 34/2022/TLST - HS ngày 

30/6/2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2022/QĐXXST - HS ngày 

12/8/2022 đối với bị cáo:  

 Nguyễn Duy H, sinh năm 1987, tại Đồng Nai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú: Ấp 8, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai; chổ ở: ấp S, xã X, huyện C, tỉnh Đồng 

Nai. Giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: làm  thuê; Trình độ văn 

hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; con ông: Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 

1954 (còn sống) và bà Nguyễn Thị Hoãn, sinh năm 1955 (đã chết); chưa có vợ con; 

Tiền án: không 

 Tiền sự: 01 tiền sự. Ngày 03/01/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, 

tỉnh Đắk Nông áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc thời gian là 12 tháng. Chấp hành xong ngày 09/3/2021. 

Nhân thân: 

+ Ngày 05/9/2007 bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 01 năm 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”. 

+ Ngày 27/5/2015, bị Ủy Ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ra 

quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 24 tháng về hành vi “Sử dụng trái 

phép chất ma tuý”. 
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+ Ngày 27/3/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 01 năm 02 tháng tù giam, về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong ngày 

09/01/2019. 

 Bị cáo được áp dụng biện pháp Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

19/01/2022 tại ấp S, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai sau đó bỏ trốn, bị truy nã. Ngày 

20/5/2022 ra đầu thú bị tạm giữ và tạm giam cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

- Bị hại: Chị Lìu Ngọc M, sinh năm 1989 (có mặt) 

Địa chỉ:tổ 3, ấp S, xã S, thị xã P, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Người làm chứng: Chị Lìu Cẩm V, sinh năm 1995 (vắng mặt) 

Địa chỉ: tổ 3, ấp S, xã S, thị xã P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Duy H có quan hệ tình cảm với Lìu Ngọc M, sinh năm 1989, ngụ ấp 

S, xã S, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 11/11/2021, H và Mai đến một nhà 

nghỉ không rõ tên tại xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai để quan hệ tình dục. Sau khi 

quan hệ xong, H dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh M đang khoả thân và 

mặc quần áo. Đến tối ngày 11/11/2021, giữa H và M xảy ra mâu thuẫn nên M đòi 

chia tay không muốn gặp H nữa. H đã nhiều lần nhắn tin yêu cầu M gặp H để nói 

chuyện và đe dọa nếu không H sẽ đăng đoạn video đã quay lại cảnh M đang khỏa 

thân trước đó lên mạng xã hội. Ngày 12/11/2021, thấy M không đến gặp mình, nên 

H đi đến một quán nước thuộc xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Tại đây H đã đăng 

đoạn video M đang khoả thân và mặc quần áo lên nhật ký tài khoản Zalo của H có 

tên là “Hello”, kèm theo dòng trạng thái “Cuoc doi lam di” (cuộc đời làm đĩ). Sau 

khi H đăng lên thì Lìu Cẩm V, sinh năm 1995 ngụ ấp S, xã S, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (là em gái của M), phát hiện đoạn video trên ở trên mạng xã hội Zalo 

nên báo cho M biết. Mai nhiều lần yêu cầu H gỡ đoạn video trên xuống, nhưng H 

không gỡ nên M làm đơn tố giác hành vi trên của H đến Công an xã S, thị xã P, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý. Ngày 16/11/2021, Công an xã S, thị xã P, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu đã chuyển đơn tố giác của M đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an 

huyện C, tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện C, Nguyễn Duy H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 18/11/2021, Lìu Ngọc M đã làm đơn yêu cầu không xử lý hình sự đối 

với H. Trong quá trình điều tra Nguyễn Duy H được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi 

nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó H bỏ trốn khỏi địa phương. 
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Ngày 19/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ ra Quyết 

định truy nã đối với Nguyễn Duy H. Ngày 20/5/2022, Nguyễn Duy H đến Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đầu thú.  

Vật chứng của vụ án:  

- 01 (một) điện thoại di động Iphone X màu trắng (bị vỡ), đã qua sử dụng là 

điện thoại Nguyễn Duy H sử dụng quay lại cảnh Lìu Ngọc M đang khoả thân và 

mặc quần áo, đăng tải video nói trên lên mạng xã hội Zalo. 01 (một) điện thoại di 

động Iphone 6 màu vàng (bị vỡ), đã qua sử dụng của Nguyễn Duy H. 

- 06 (sáu) ảnh phô tô đen trắng hình ảnh khỏa thân của M, 04 (bốn) ảnh phô tô 

đen trắng nội dung tin nhắn giữa M và H, chụp qua màn hình điện thoại của bị cáo 

H, do bị cáo H giao nộp. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Lìu Ngọc M không yêu cầu bị cáo H bồi thường 

thiệt hại nên không xem xét. 

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKSCM ngày 29/6/2022, Viện Kiểm sát nhân 

huyện Cẩm Mỹ đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy H về tội “Làm nhục người khác” 

theo điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về 

tội danh nêu trên và đề nghị áp dụng điểm e khoản 2 Điều 155, điểm s khoản 1 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Duy H mức án từ 

12 đến 14 tháng tù. Về vật chứng vụ án: đề nghị tịch thu tiêu hủy 02 điện thoại thu 

giữ của bị cáo H. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên toà, không ai khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội 

này phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Do mâu 

thuẫn trong chuyện tình cảm với chị Lìu Ngọc M, nên vào ngày 12/11/2021, tại 

một quán nước thuộc xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo đã dùng điện thoại di 
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động loại Iphone X màu trắng, đăng đoạn video cảnh Lìu Ngọc M khoả thân đang 

mặc quần áo do bị cáo quay lại trước đó, lên trang mạng xã hội thông qua nhật ký 

tài khoản Zalo có tên “Hello” của bị cáo, kèm theo dòng trạng thái “Cuoc doi lam 

di” (cuộc đời làm đĩ) để cho mọi người biết, nhằm làm nhục chị Mai. Do đó, hành 

vi của bị cáo Nguyễn Duy H đã phạm vào tội “Làm nhục người khác” theo điểm e 

khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự. 

[3] Xét hành vi của bị cáo nhận thấy: Bị cáo là công dân đã trưởng thành, đã 

bị Tòa án xét xử 02 về hành vi phạm tội và đã bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm 

hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên bị cáo nhận thức được 

việc làm nhục người khác là vi phạm pháp luật. Hành vi của bị cáo không những 

xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của chị Lìu Ngọc M mà còn gây 

ảnh hưởng xấu đến không gian mạng xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại làm đơn 

không yêu cầu xử lý hình sự và yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự được xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

Từ những nhận xét, đánh giá nêu trên xét thấy cần áp dụng hình phạt tù cách 

ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo bị cáo thành công dân tốt và 

phòng ngừa chung. 

[4] về trách nhiệm dân sự: chị Mai không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại 

nên không xem xét. 

[5] Về vật chứng:  

- 01 (một) điện thoại di động Iphone X màu trắng (bị vỡ), đã qua sử dụng là 

điện thoại Nguyễn Duy H sử dụng quay lại cảnh Lìu Ngọc M đang khoả thân và 

mặc quần áo, đăng tải video nói trên lên mạng xã hội Zalo. 01 (một) điện thoại di 

động Iphone 6 màu vàng (bị vỡ), đã qua sử dụng của Nguyễn Duy H không còn giá 

trị sử dụng. Các vật chứng này không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- 06 (sáu) ảnh phô tô đen trắng hình ảnh khỏa thân của M, 04 (bốn) ảnh phô tô 

đen trắng nội dung tin nhắn giữa M và H, chụp qua màn hình điện thoại của bị cáo 

H, do bị cáo H giao nộp được lưu vào hồ sơ vụ án nên lưu theo hồ sơ vụ án. 

[6] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

[7] Xét quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ phù hợp với 

nhận định trên nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Duy H phạm tội “Làm nhục người khác”. 

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 155, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và Điều 

38 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy H  08 (Tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giam 20/5/2022. 

2. Vật chứng vụ án: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone X màu trắng (bị vỡ), đã qua sử dụng là 

điện thoại Nguyễn Duy H sử dụng quay lại cảnh Lìu Ngọc M đang khoả thân và 

mặc quần áo, đăng tải video nói trên lên mạng xã hội Zalo.  

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu vàng (bị vỡ), đã qua sử dụng của 

Nguyễn Duy H. 

 Các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Cẩm Mỹ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 30/6/2022. 

3. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tính từ 

ngày tuyên án sơ thẩm.  
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Công an huyện Cẩm Mỹ; 

- VKSND huyện Cẩm Mỹ; 

- THADS huyện Cẩm Mỹ;  

- Hồ sơ thi hành án; 

- Bị cáo;  

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, án văn. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     

                       Nguyễn Thị Mai Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 


